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HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 21                       Từ ngày: 6/2/2023 - Đến ngày: 10/2/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

6/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 56 Chào cờ Mừng Đảng mừng xuân  

2 141 TV (Đọc) Bài đọc 1: Sông quê.  

LT về từ có nghĩa giống nhau. Câu cảm.  

Máy chiếu 

3 142 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 101 Toán So sánh các số trong phạm vi 100000 (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 81 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.3  

2 21 Đạo đức Bài 7: Em khám phá bản thân (T1) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

7/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 143 TV (Viết) Viết 1: Ôn chữ viết hoa: P, Q Máy chiếu 

2 21 Âm nhạc 
Ôn bài hát: Đón xuân về  

Ôn đọc nhạc: Bài số 3 
 

3 102 Toán Luyện tập Máy chiếu 

4 21 Công nghệ Bài 7: Làm đồ dung học tập (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 41 TNXH Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật (T3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 57 HĐTrải nghiệm Bài 21: Cảnh đẹp quê hương  Máy chiếu 

4 

8/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Song ngữ   

2 82 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.1  

3 144 TV (Đọc) - Bài đọc 2: Hương làng.  

-                LT về so sánh. 

Máy chiếu 

4 145 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 41 GDTC Bài 5: Tại chỗ tung bóng một tay và bắt bóng hai tay  

2 21 Mỹ thuật Bài 3: Ống đựng hút tiện dụng  

3 103 Toán Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng Máy chiếu 

5 

9/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 83 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.2  

2 42 GDTC Bài 5: Tại chỗ tung bóng 1 tay và bắt bóng 2 tay  

3 146 TV (N-N) Trao đổi: Kì nghỉ thú vị. Máy chiếu 

4 104 Toán Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 42 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (T1) Máy chiếu 

2 21 ĐSTV 
Đọc sách Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ điểm – 

Xem băng 
 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

10/2 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 147 TV (Viết) Bài viết 2: Viết thư thăm bạn, Máy chiếu 

2  Song ngữ   

3 84 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 4.3  

4 105 Toán Vẽ trang trí hình tròn Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 21 Tin học Bài 20: Cấu trúc cây thư mục  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 58 HĐ trải nghiệm Bài 21: Giới thiệu cảnh đẹp quê hương Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: ….. 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 18 tháng 1 năm 2023 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 
Nguyễn Thị Hương 


